
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 50770901 Phan Quốc Việt 31/03/1990 Nam Bạc Liêu
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 50770904 Nguyễn Minh Đạt 25/05/1992 Nam Bạc Liêu
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 50300892 Vũ Văn Hồi 06/04/1983 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 50760862 Lê Thành Nhứt 01/10/1986 Nam Đà Nẵng
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 50100938 Nguyễn Thị Mai 26/12/1991 Nữ Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 91220235 Nguyễn Thị Bình 09/11/2002 Nữ Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 50803058 Trương Tiến Hà 06/11/2000 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 90201921 Nguyễn Văn Nam 14/01/2000 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 50802503 Nguyễn Văn Tâm 20/06/1992 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 50108772 Trần Quang Đạt 20/10/2001 Nam Hải Dương
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 50750157 Trần Trung Hiếu 05/11/1991 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 51107371 Nguyễn Văn Huấn 15/05/2000 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

13 51132018 Nguyễn Hữu Đô 02/03/2003 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

14 90201198 Võ Đình Toàn 10/04/1994 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

15 50781129 Nguyễn Văn Thao 20/01/1998 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

16 90201180 Trần Văn Chiến 04/01/2003 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

17 50707923 Bùi Khánh Huyền 14/11/1995 Nữ Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

18 51102241 Lê Văn Linh 15/09/1990 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

19 90903208 Trương Văn Huân 08/06/2001 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

20 90202547 Nguyễn Hữu Phúc 27/06/1996 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

21 50782888 Phan Văn Tụng 20/06/1989 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

22 51106173 Lê Hữu Nam 16/07/2002 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

23 50112915 Lò Văn Trường 03/02/1993 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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24 50800870 Lê Doãn Kiên 17/07/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

25 50783328 Nguyễn Đình Thắm 15/02/1987 Nam
Thừa Thiên 

Huế

Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2


